
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Dương Tuấn Dũng 11-Jan-02 50700472 8A5 Chu Văn An Tây Ninh Giải nhất Nhất khối 8

2 Nguyễn Hoàng Tâm 1-Jan-01 50700271 9H MĐC Hòa Thành Giải nhì Nhất khối 9

3 Trần Phước Mỹ 15-Nov-03 50700014 7A2 Tân Hưng Tân Châu Giải ba Nhất khối 7

4 Vương Hòa Thuận 7-Jul-01 50700087 9/4 An Hòa Trảng Bàng Giải ba

5 Nguyễn Thị Kiều My 12-Oct-01 50700253 9E MĐC Hòa Thành Giải ba

6 Trương Khánh Duy 25-Sep-02 50700239 8F MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Khoa Nam 29-May-02 50700242 8F MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

8 Nguyễn Ngọc Minh 16-Mar-01 50700252 9E MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Đỗ Phú Vinh 16-Mar-02 50700007 8V2 Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Giải Khuyến khích

10 Lê Huỳnh Bảo Châu 11-Feb-01 50700756 9E MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

11 Bùi Thanh Phước 19-Feb-01 50700433 9A1 Võ Văn Kiệt Tây Ninh Giải Khuyến khích

12 Nguyễn Vũ Khánh Lam 8-Nov-01 50700270 9H MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

13 Nguyễn Hữu Thịnh 24-Oct-04 50700758 6 THCS Trần Hưng Đạo Gò Dầu Giải Khuyến khích Nhất khối 6

14 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 4-Sep-02 50700471 8A5 Chu Văn An Tây Ninh Giải Khuyến khích

15 Phạm Bá Tỷ 2-Apr-04 50700003 6V2 Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Thế Thanh Nguyên 25-Jul-01 50700267 9G MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

17 Trần Lê Bảo Ngân 11-Aug-03 50700409 7A1 Võ Văn Kiệt Tây Ninh Giải Khuyến khích

18 Võ Thế Vinh 2-Dec-02 50700237 8A MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

19 Hà Ngọc Minh Tâm 5-Feb-01 50700757 9G MĐC Hòa Thành Giải Khuyến khích

20 Nguyễn Quốc Khánh 7-Jan-02 50700431 8A1 Võ Văn Kiệt Tây Ninh Giải Khuyến khích

II. Giải tập thể

STT

1

2

3

4

5 An Hòa Trảng Bàng Trường xuất sắc

Giải thưởng

Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Trường xuất sắc

Chu Văn An Tây Ninh Trường xuất sắc

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

MĐC Hòa Thành Trường xuất sắc

Võ Văn Kiệt Tây Ninh Trường xuất sắc
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